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	TỈNH ỦY TUYÊN QUANG

 *

Số 09 - QĐ/TU 
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


       Tuyên Quang, ngày 20 tháng 7 năm 2017


QUY ĐỊNH

Về nội dung, phương pháp làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy                                            đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

-----------

- Căn cứ Điều lệ Đảng. 

- Căn cứ Quy chế làm việc số 06-QC/TU ngày 09/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
- Căn cứ Quy định số 08-QĐ/TU ngày 15/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

- Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU ngày 26/7/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, phương pháp làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định nội dung, phương pháp làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về nội dung, phương pháp làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với:

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

- Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Hội Nông dân tỉnh.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Hội Cựu chiến binh tỉnh.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

Sau đây gọi tắt là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Điều 2. Mối quan hệ


Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo trực tiếp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nội dung hoạt động, thông qua Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và đảng viên là người đứng đầu các tổ chức nói trên bằng nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo và bằng công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trong việc tập hợp, vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh báo cáo phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng với Đảng. 
Chương II

NỘI DUNG LÃNH ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY ĐỐI VỚI 
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TỈNH
Điều 3. Những nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

- Các nghị quyết chuyên đề về sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
- Tổng kết, đánh giá thực hiện nghị quyết của Trung ương Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
- Quyết định kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
Điều 4. Những nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến

- Chương trình công tác toàn khóa của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

- Nội dung chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trong công tác vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
- Báo cáo chính trị, đề án nhân sự và nhân sự Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; chương trình đại hội, nhân sự Đoàn đại biểu dự đại hội toàn quốc của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

- Trực tiếp quản lý và quyết định chức danh cán bộ là Bí thư, Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thuộc thẩm quyền; Chủ tịch, Phó Chủ tịch: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; Bí thư, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Tuyển chọn, bố trí, phân công công tác, giới thiệu nhân sự ứng cử, chỉ định; đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chuyển công tác ra ngoài tỉnh; khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chính sách đối với các chức danh cán bộ là Bí thư, Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; Bí thư, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Đề án về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, lề lối làm việc và việc thành lập, tách, nhập, giải thể các phòng, ban, chuyên môn của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
- Chỉ định Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh (phó bí thư đảng đoàn nếu cần).
- Phân cấp quản lý cán bộ, quyết định kiểm tra công tác tổ chức và cán bộ đối với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Nhận xét, đánh giá, quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Bí thư, Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thuộc thẩm quyền; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; Bí thư, Phó bí thư Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
- Các dự thảo văn bản cần phản biện của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo thực hiện theo quy định. 
Điều 5. Những nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền để Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến
- Chương trình công tác năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong việc quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Phối hợp chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và những hoạt động lớn do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương triển khai.
- Nội dung làm việc với người đứng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương đến làm việc với tỉnh.
- Chỉ định Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  chính trị - xã hội cấp tỉnh.
- Giới thiệu bầu cử, bổ sung đối với: Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thuộc thẩm quyền; Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ đối với các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương.

- Quyết định thẩm tra những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi có vấn đề phải xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo Quy định của Bộ Chính trị và một số vấn đề quan trọng khác về cán bộ (bằng cấp, học hàm, học vị, độ tuổi, tài sản, thu nhập…) để đưa ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận.

- Nâng bậc lương thường xuyên (kể cả nâng bậc lương trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, xếp phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ và các chế độ phụ cấp khác; thông báo nghỉ hưu, quyết định nghỉ hưu đối với chuyên viên cao cấp công tác tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

- Chuyển xếp lương, nâng bậc lương thường xuyên (kể cả nâng bậc lương trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, xếp phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ và các chế độ phụ cấp khác đối với trưởng, phó các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. 
- Bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
- Nhận xét, đánh giá và phân loại cán bộ đối với Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
- Quyết định việc thực hiện chế độ và chính sách tiền lương; việc đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài; thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ; tổ chức tang lễ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo quy định.

- Cho ý kiến về đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các loại huân chương, huy chương, các danh hiệu vinh dự Nhà nước trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

 - Gợi ý kiểm điểm đối với tập thể cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi thấy cần thiết.

- Những công việc quan trọng phát sinh trong năm và những vấn đề lớn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao vượt thẩm quyền và khả năng giải quyết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
Thời gian Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến trả lời đối với các văn bản đề xuất xin chủ trương, ý kiến chỉ đạo, quyết định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tối đa là 15 ngày làm việc.
Chương III

PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC

Điều 6. Về xây dựng và thực hiện chương trình làm việc

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo chương trình.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc và Đại hội đại biểu cấp tỉnh của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng chương trình công tác toàn khóa, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.
- Căn cứ chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm đã được Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng chương trình công tác hằng quý, hằng tháng và chủ động tổ chức thực hiện đảm bảo đạt kết quả.
- Đối với những vấn đề cần điều chỉnh hoặc phát sinh đột xuất, Thường trực Tỉnh ủy làm việc trực tiếp, hoặc có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản đối với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để thực hiện.
Điều 7. Chế độ họp và làm việc

- Hằng quý, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh để nghe báo cáo kết quả công tác trong quý và cho chủ trương chỉ đạo thực hiện quý sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh gửi báo cáo giao ban đến Ban Dân vận Tỉnh ủy trước khi họp giao ban 05 ngày làm việc để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
Sau Hội nghị giao ban, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo ý kiến tại hội nghị để Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thực hiện.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  chính trị - xã hội tỉnh chủ động chuẩn bị các đề án, dự án, báo cáo, văn bản khi được yêu cầu trình tại các cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Các đề án, văn bản lưu hành trong hội nghị phải gửi qua Văn phòng Tỉnh ủy trước kỳ họp ít nhất 05 ngày để thẩm định. Văn phòng Tỉnh ủy gửi các đề án, văn bản tài liệu hội nghị đến các thành viên trước kỳ họp 02 ngày (trừ trường hợp đột xuất).
- Tùy theo nội dung và tính chất các kỳ họp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy hoặc đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
- Định kỳ quý IV hằng năm, Thường trực Tỉnh ủy làm việc trực tiếp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và ban thường vụ của từng đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh để nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cho năm tiếp theo.
Điều 8. Triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo

- Căn cứ chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông báo tại Hội nghị giao ban của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chủ động tổ chức thực hiện đảm bảo đạt kết quả. 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
Điều 9. Công tác kiểm tra

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình và nhiệm vụ Tỉnh ủy giao, có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất và theo định kỳ đối với các huyện, thành phố và cơ sở; kịp thời phát hiện, đề xuất tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện quy định.
Điều 10. Công tác sơ kết, tổng kết
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo từ cơ sở tổ chức việc đánh giá kết quả công tác hằng quý, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, tổng kết công tác năm, đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ những thiếu sót, hạn chế, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.
- Đối với các nội dung công tác theo chuyên đề phải kịp thời sơ kết, tổng kết theo đúng chỉ đạo của cấp ủy và ngành dọc cấp trên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Điều 11. Thông tin báo cáo

Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, 01 năm Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo (bằng văn bản) với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng gửi Ban Dân vận Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Báo cáo tháng gửi trước ngày 20 hằng tháng, báo cáo quý gửi trước ngày 20 của tháng cuối quý, báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 15/6; báo cáo tổng kết năm gửi trước ngày 30/11.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Tổ chức thực hiện
1- Các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các Đảng đoàn: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện quy định này.
2- Hằng năm, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện quy định này tại phiên họp đánh giá kết quả công tác năm.
3- Căn cứ quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng quy định về nội dung, phương pháp làm việc của cấp ủy cấp mình đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp.
4- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện quy định và kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định khi cần thiết. 
5- Quy định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, thay thế Quy định số      01-QĐ/TU ngày 26/7/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ điều chỉnh, bổ sung quy định cho phù hợp.
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